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TỜ TRÌNH

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, 
học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 
07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015 và các văn bản hướng dẫn, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 (sau đây gọi là Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND), có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Tuy nhiên, hiện nay Trung ương ban hành một số văn bản mới nên một số loại lệ phí và học phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND không còn phù hợp với các văn bản hiện hành, cần phải sửa đổi, bổ sung.

Mặt khác, Dự án Môi trường bền vững thành phố Đồng Hới đã được đàm phán chính thức giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) vào ngày 29/3/2017. Để đảm bảo điều kiện giải ngân của Dự án, UBND tỉnh phải phê duyệt lộ trình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính và các ngành liên quan, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND, cụ thể như sau:


I. Điều chỉnh một số loại lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND

1. Về điều chỉnh, sửa đổi lệ phí hộ tịch:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thay thế Thông tư số 179/2015/TT-BTC), trong đó tại điểm c, khoản 2, Điều 5 thay đổi một số nội dung liên quan đến thu, miễn lệ phí hộ tịch thực hiện ở từng cấp quản lý (cấp xã và cấp huyện); Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác định có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch, trong đó tại điểm 4, Điều 4 quy định khoản thu “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Do vậy, một số nội dung quy định về lệ phí hộ tịch trong Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND cần phải được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Sửa đổi các nội dung về: khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi cải chính hộ tịch, xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch, giám hộ (cả cấp xã và cấp huyện).

- Bỏ khoản thu “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” tại điểm 1.5 mục 1 và điểm 2.6 mục 2 phần II Phụ lục số 07 kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND.
- Bổ sung một số nội dung quy định về miễn lệ phí hộ tịch để phù hợp với Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Về mức thu và tỷ lệ để lại: Giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND.
(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)

2. Bổ sung, sửa đổi mức thu học phí:

a) Học phí các cơ sở mầm non và phổ thông công lập năm học 2017-2018:

Tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định: “Từ năm học 2016-2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo”. 

Theo công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), mức tăng bình quân của chỉ số giá tiêu dùng năm 2016 không đáng kể (tăng 2,66%). Hơn nữa, mức thu học phí quy định năm học 2016-2017 đang ổn định và phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, đề nghị HĐND tỉnh quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 bằng mức thu học phí năm học 2016-2017 quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND.
(Chi tiết tại mục A, Phụ lục số 02 kèm theo)

b) Học phí hệ đào tạo Trung cấp và Cao đẳng

Hiện nay, học phí đối với hệ trung cấp và cao đẳng trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể cho từng hệ đào tạo: cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (tại Phụ lục 8B, 8C của Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND).
Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1981/QĐ-TTg phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 1982/QĐ-TTg phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam, trong đó không phân biệt trình độ đào tạo cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề mà thống nhất gọi chung là cao đẳng và trung cấp. 
         Để điều chỉnh mức thu học phí phù hợp với quy định của Chính phủ, không gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người học và công tác tuyển sinh, đảm bảo thống nhất giữa các trường đào tạo cùng trình độ trên địa bàn, UBND tỉnh đề nghị:

- Đối với năm học 2016-2017 mức thu học phí của các loại hình đào tạo giữ nguyên như quy định tại phụ lục 8B, 8C của Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND.
        
- Từ năm học 2017-2018 trở đi không phân biệt cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; quy định mức thu học phí đối với đào tạo cao đẳng và trung cấp bằng 80% mức thu tối đa quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó:


+ Giữ nguyên mức thu đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp: Bằng 80% mức tối đa của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (quy định tại Phụ lục 08B-Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND)

+ Giảm mức thu đối với hệ cao đẳng (thuộc Trường Đại học Quảng Bình): Từ 90% xuống còn 80% mức tối đa của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (Do trước đây, hệ cao đẳng thuộc Trường Đại học Quảng Bình thực hiện theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm học 2017-2018  trở đi, hệ cao đẳng thực hiện theo sự quản lý và khung chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Do vậy, học phí đối với hệ cao đẳng của Trường phải điều chỉnh để phù hợp với khung chương trình mới, đồng nhất với các trường cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh). 
+ Tăng mức thu đối với cao đẳng nghề và trung cấp nghề so với trước: Từ 60% lên 80% mức thu tối đa của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (Do thực hiện chương trình đào tạo mới, thời gian thực hành, thực tập chiếm tỷ lệ cao đòi hỏi chi phí tốn kém hơn so với trước; hơn nữa, các trường phải xây dựng lại chương trình học theo yêu cầu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Vì vậy cần phải tăng mức học phí để nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo tay nghề cho học viên sau khi ra trường).

(Chi tiết tại mục B, Phụ lục số 02 kèm theo)

c) Chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông và sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp:

 Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”.

II. Lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới 

Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ. Vì vậy, quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thuộc Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới từ năm 2014-2017 tại Nghị Quyết số 85/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2017 theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND. 

Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định: “Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt bằng 10% giá bán 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; trường hợp cần thiết áp dụng mức cao hơn thì HĐND tỉnh quyết định.”
 Dự án Môi trường bền vững thành phố Đồng Hới đã được đàm phán chính thức giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB). Để thực hiện Dự án, Chính phủ Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đã cam kết thực hiện lộ trình tăng phí nước thải đạt 3.111 đồng/m3 (năm 2017) và đạt 3.500 đồng/m3 (năm 2023). Mức phí nước thải được cam kết lớn hơn 10% giá bán 1m3 nước sạch. Do đó, UBND tỉnh đề nghị:

1. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2017

Ngày 12/01/2017, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 04/HĐND-VP về việc đồng ý chủ trương áp dụng mức thu và cơ chế quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2017 giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc quy định tạm thời mức thu và cơ chế quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2017. Mặt khác, năm 2017 là năm cuối của lộ trình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (từ năm 2014-2017) đã được cam kết, vì vậy UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quy định chính thức mức thu năm 2017 giữ nguyên mức thu và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu theo Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh, cụ thể:
- Về mức thu: Mức thu trung bình là 3.111 đồng/m3
	STT
	Khoản mục
	ĐVT
	Mức thu

	1
	Phí nước thải các hộ dân cư
	(đồng/m3)
	1.609

	2
	Phí nước thải các cơ quan HCSN, công cộng
	(đồng/m3)
	5.816

	3
	Phí nước thải các đơn vị sản xuất vật chất
	(đồng/m3)
	7.367

	4
	Phí nước thải các đơn vị kinh doanh
	(đồng/m3)
	9.306


- Về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu:

Đề nghị trích 8% cho đơn vị thu phí (Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Bình), còn lại 92% nộp vào ngân sách nhà nước để cấp cho Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình phục vụ vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

2. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới từ năm 2018 - 2023 


- Về mức thu: Mức thu trung bình là 3.500 đồng/m3
	                                Thời gian
	Năm

2018
	Năm

2019
	Năm

2020
	Năm

2021
	Năm

2022
	Năm

2023

	    Chỉ tiêu
	
	
	
	
	
	

	Phí nước thải các hộ dân cư (đồng/m3)
	1.609
	1.609
	1.609
	1.609
	1.609
	1.609

	Phí nước thải các cơ quan HCSN, công cộng (đồng/m3)
	6.095
	6.394
	6.704
	7.026
	7.363
	7.724

	Phí nước thải các đơn vị sản xuất vật chất (đồng/m3)
	7.721
	8.099
	8.492
	8.899
	9.326
	9.783

	Phí nước thải các đơn vị kinh doanh (đồng/m3)
	9.753
	10.231
	10.727
	11.242
	11.781
	12.347

	Phí nước thải trung bình (đồng/m3)
	3.173
	3.237
	3.302
	3.366
	3.432
	3.500

	Tỷ lệ thu hồi chi phí (%)
	126
	114
	105
	106
	107
	109


Trong đó: 
* Mức thu phí nước thải đối với các hộ dân đề nghị giữ nguyên mức thu năm 2017 là 1.609 đồng/m3 cho cả lộ trình từ năm 2018-2023 để đảm bảo ổn định an sinh cho người dân.

* Đối với các đối tượng khác: Các cơ quan HCSN, công cộng, các đơn vị sản xuất vật chất, các đơn vị kinh doanh mức thu phí tăng theo lộ trình năm sau tăng khoảng 5% so với năm trước. 

- Về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu: 
Từ năm 2018 trở đi, đề nghị trích 8% cho đơn vị thu phí (Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Bình), còn lại 92% nộp vào ngân sách nhà nước để cấp cho thành phố Đồng Hới để thành phố hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thực hiện vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
Trên đây là các nội dung về sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND, UBND tỉnh báo cáo và kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Lưu VT, KTTH.
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